
Stt Lớp Buổi học
Phòng 

học

Số 

buổi/tuần

Thời gian

 bắt đầu

Số 

tiết
Tiết

Thời gian 

kết thúc
Ghi chú

1 7.4,7.4B,CLC
Sáng thứ 2

Chiều thứ 3
4.1 1

28/08/2017

12/09/2017
6

123--

789--
12/09/2017

2 7.4,7.4B,CLC
chiều thứ 5

sáng thứ 2
4.1 1

31/08/2017

04/09/2017
6

789--

123--
04/09/2017

3 7.4,7.4B,CLC
sáng thứ 6

4.1 1
01/09/2017

3
123--

01/09/2017

4 7.4,7.4B,CLC
sáng thứ 6

sáng thứ 6
4.1 1

08/09/2017

15/09/2017
6 123-- 15/09/2017

5 7.4,7.4B,CLC
chiều thứ 5

chiều thứ 5
4.1 1

07/09/2017

14/09/2017
6 789-- 14/09/2017

6 7.4,7.4B,CLC sáng thứ 2 4.1 1 11/09/2017 3 123-- 11/09/2017

7 7.4,7.4B,CLC chiều thứ 3 4.1 1 05/09/2017 3 789-- 05/09/2017

8
7.4,7.4B, 

7.5,CLC
Chiều thứ 2 4.1 1 18/09/2017 30 789-- 27/11/2017

9
7.4,7.4B, 

7.5,CLC
Chiều thứ 5 4.1 1 21/09/2017 75 789-- 04/01/2018

10 7.4 sáng thứ 5 4.2 1 21/09/2017 75 123- 04/01/2018

11 7.4B,7.5 Chiều thứ 3 2.2 1 19/09/2017 75 789- 02/01/2018

12 7.4
Sáng thứ 3

Sáng thứ 6
5.3 2 19/09/2017 60

456

123
28/11/2017

13 7.4B,7.5
Sáng thứ 5

Sáng thứ 6
5.4 2 21/09/2017 60

123

456
30/11/2017

14 CLC Chiều thứ 6 2.2 1 22/09/2017 75 789- 31/01/2018

15 CLC Ths. Trần Trọng Khôi
Sáng thứ 2

Sáng thứ 5

5.4

2.1
2 18/09/2017 60

456

123
27/11/2017

Anh văn giao tiếp 1 (TOEIC 350-1) Th.s. Nguyễn Phƣơng Loan

Chính trị ThS. Hoàng Thị Thủy

Tin học đại cƣơng (Tin học văn 

phòng Quốc Tế MOS 2010)
ThS. Trần Quốc Thông

Tin học đại cƣơng (Tin học văn 

phòng Quốc Tế MOS 2010)

Anh văn giao tiếp 1 (TOEIC 350-1)

Ths. Lê Xuân Vũ

Th.s Trƣơng Văn Duy

Tin học đại cƣơng (Tin học văn 

phòng Quốc Tế MOS 2010)

Anh văn giao tiếp 1 (TOEIC 350-1)

Ths. Trần Tấn Quốc

Phƣơng pháp học đại học cao đẳng
ThS. Nguyễn Đăng Lý

Hiệu trƣởng

Pháp luật Th.s. Nguyễn Thanh Hƣơng

Kỹ năng chuyên ngành
DS. Phạm Thành Lợi

Trƣởng khoa Dƣợc

Quy chế đào tạo
ThS. Trần Quang Khải

Trƣởng phòng đào tạo

Quy chế HSSV
ThS. Nguyễn Quốc Toàn

Trƣởng phòng Công tác HSSV

Tổng quan ngành
ThS. Hồ Thị Đỗ Quyên

Trƣởng khoa Kinh tế - Du lịch

Kỹ năng phân tích vấn đề
ThS. Phan Nguyên Lộc

Trƣởng bộ môn Xây dựng

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
ThS. Trƣơng Văn Duy

Trƣởng khoa Ngoại Ngữ

Môn học Giảng viên

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TPHCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 07- LỚP ĐỢT 2 - KG 28/08



Ghi chú: các tiết có thời gian nhƣ sau:

1 07h00 - 07h45

2 07h45 - 08h30

3 08h30 - 09h15

4 09h30 - 10h15

5 10h15 - 11h00

6 11h00 - 11h45

7 13h00 - 13h45

8 13h45 - 14h30

9 14h30 - 15h15

10 15h30 - 16h15

11 16h15 - 17h00

12 17h00 - 17h45

13 18h00 - 18h45

14 18h45 - 19h30

15 19h30 - 20h15

16 20h15 - 21h00

Địa điểm học: CS chính 460D Kinh Dƣơng Vƣơng phƣờng An Lạc A, Quận Bình Tân


